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1 7 Lê Thị Kim Ân 25/06/2000 Đà Nẵng 049300001221 17/03/2025 Bộ Công an KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

2 9 Đào Đức Anh 01/09/1995 Gia Lai 064095000292 23/03/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

3 35 Nguyễn Thị Diễm 16/06/1999
Thành phố 

Huế
046199001590 04/04/2023

Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

4 39 Nguyễn Thị Diệp 13/03/1996
Thành phố 

Huế
046196001881 04/04/2023

Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

5 45 Phạm Tiến Duẫn 26/10/1987 Quảng Ngãi 051087000400 26/12/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

6 56 Trần Thanh Dương 28/08/1997 Gia Lai 052097000922 17/04/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT

7 67 Nguyễn Thị Thanh Hà 04/01/1983 Gia Lai 052183008409 06/09/2022
Cục Cs QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

8 70 Võ Ngọc Hận 12/02/1990 Gia Lai 052090005887 27/12/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

9 71 Nguyễn Thúy Hằng 07/05/1996 Gia Lai 052196012703 12/06/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

10 106 Trần Văn Hưng 20/09/1991 Phú Thọ 026091005460 06/08/2025 Bộ Công An VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

11 121 Lê Đăng Huynh 17/07/1984 Gia Lai 064084012117 03/02/2026 Bộ Công An VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

12 139 Nguyễn Văn Lộc 01/12/1988 Huế 046088011026 10/05/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT

13 142 Vũ Thành Long 24/02/1995 Đắk Lắk 054095003229 04/08/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

14 143 Lê Vũ Hoàng Luân 18/10/2004 Đồng Tháp 082204010460 13/05/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

15 144 Thái Luật 20/08/1989 Đà Nẵng 049089000636 03/04/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT

16 147 Trần Thị Ly Ly 20/04/1985 Gia Lai 052185004252 01/04/2025 Bộ Công An KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

17 148 Từ Thị Hồng Ly 15/10/1985 Gia Lai 064185006803 15/10/2025 Bộ Công An VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

18 151 Nguyễn Đức Mạnh 17/04/1997 Nghệ An 040097027625 09/05/2024
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

19 157 Đỗ Lê Đình Nam 26/06/1989 Gia Lai 052089000490 25/03/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

20 159 Nguyễn Ngũ Hải Nam 01/01/1994 Tây Ninh 080094012388 13/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

21 169 Lê Thanh Ngân 10/02/2003 Gia Lai 052303009594 13/05/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

22 170 Thị Ngân 29/06/1999 Đồng Nai 070199004871 02/01/2025
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

23 193 Phạm Thái Ninh 14/06/1969 Đà Nẵng 025069009350 11/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

24 198 Nguyễn Văn Phố 10/08/1980 Đà Nẵng 049080013883 15/08/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT

25 200 Nguyễn Hữu Phong 20/02/1994 Đắk Lắk 066094005132 28/06/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

26 201 Phạm Nguyễn Hải Phong 15/09/1991 Tây Ninh 080091002527 25/04/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

27 202 Nguyễn Phòng 22/07/1990 Quảng Ngãi 051090017880 06/02/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

28 220 Trần Quý Sang 01/02/1995 Đắk Lắk 066095005398 19/08/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

29 222 Nguyễn Đức Hồng Sơn 16/06/2002
Thành phố 

Huế
046202013927 19/04/2022

Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

30 248 Huỳnh Ngọc Thiệt 02/06/1977 Gia Lai 052077008451 14/01/2022
Cục CS QLHC 

về TTXH
KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT
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31 257 Đinh Thị Thúy 21/05/1991 Gia Lai 064191013503 16/09/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

32 262 Trần Thị Cẩm Tiên 25/01/1996 Vĩnh Long 083196005729 10/05/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

33 263 Nguyễn Minh Tiền 30/04/2002 Đồng Tháp 082202002726 04/04/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

34 275 Nguyễn Thị Trang 10/04/1981 Gia Lai 064181002624 27/04/2023
Cục CS QLHC 

về TTXH
VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

35 277 Vũ Trọng Trí 09/09/1992 Gia Lai 052092000269 06/05/2026 Bộ Công An VẮNG THI VẮNG THI KHÔNG ĐẠT

36 319 Huỳnh Quốc Ý 01/01/2000 Quảng Ngãi 051200001336 17/12/2025 Bộ Công an KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT

Ghi chú: Danh sách này gồm 36 người./.
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